	STT
	Tên sách
	Tác giả
	Nhà XB
	Năm XB
	SL
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Phân tích tài chính doanh nghiệp 
	Ngô Kim Phượng
	Lao động
	2013
	3
	80,000
	240,000

	2
	Kinh tế vĩ mô
	Nguyễn Văn Dung
	Đồng Nai
	2013
	3
	60,000
	180,000

	3
	Kinh tế quốc tế
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2012
	3
	83,000
	249,000

	4
	Kinh tế quốc tế- BT và đáp án
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2012
	3
	88,000
	264,000

	5
	Kinh tế phát triển - BT và đáp án
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2012
	3
	97,000
	291,000

	6
	Kinh tế vi mô
	Nguyễn Văn Dung
	Đồng Nai
	2011
	3
	57,000
	171,000

	7
	Kinh tế vĩ mô
	Nguyễn Minh Tuấn
	GD. ĐHQG TPHCM
	2010
	3
	50,000
	150,000

	8
	Pháp luật đại cương
	Lê Học Lâm
	GTVT
	2011
	3
	53,000
	159,000

	9
	Luật kinh tế
	Nguyễn Việt Khoa
	Phương Đông
	2010
	3
	72,000
	216,000

	10
	Luật kinh doanh Việt Nam
	Nguyễn Quốc Sỹ
	QG TPHCM
	2009
	3
	70,000
	210,000

	11
	Kỹ thuật soạn thảo và xử lý văn bản
	Trần Thị Thu Hương
	Phương Đông
	2014
	3
	65,000
	195,000

	12
	Thuế
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Kinh tế TPHCM
	2012
	3
	134,000
	402,000

	13
	Thuế và kế toán thuế 2011
	Võ Văn Nhị
	GTVT
	2011
	3
	175,000
	525,000

	14
	Kế toán tài chính
	Võ Văn Nhị
	Kinh tế TPHCM
	2015
	3
	196,000
	588,000

	15
	Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán - báo cáo tài chính & BC thuế GTGT trên excel
	Đặng Văn Sáng
	Lao động
	2013
	3
	137,000
	411,000

	16
	GT môn học kế toán quản trị
	Phạm Châu Thành
	Phương Đông
	2012
	3
	97,000
	291,000

	17
	Kế toán ngân hàng (lý thuyết)
	Nguyễn Thị Loan
	Phương Đông
	2015
	3
	99,000
	297,000

	18
	BT và bài giải kế toán ngân hàng
	Nguyễn Thị Loan
	Phương Đông
	2015
	3
	78,000
	234,000

	19
	Kế toán tài chính - BT và bài giải
	Bộ môn KTTC 
(ĐH Kinh tế TPHCM)
	Phương Đông
	2012
	3
	75,000
	225,000

	20
	Thị trường tài chính
	Nguyễn Đăng Dờn
	Phương Đông
	2012
	3
	82,000
	246,000

	21
	Hệ thống thông tin kế toán Tập 1
	 
	Phương Đông
	2012
	3
	65,000
	195,000

	22
	Hệ thống thông tin kế toán Tập 2
	 
	Phương Đông
	2012
	3
	75,000
	225,000

	23
	Hệ thống thông tin kế toán Tập 3
	 
	Phương Đông
	2012
	3
	85,000
	255,000

	24
	Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
	 
	Phương Đông
	2012
	3
	90,000
	270,000

	25
	Nguyên lý kế toán 2012
	Võ Văn Nhị
	Phương Đông
	2012
	3
	65,000
	195,000

	26
	BT nguyên lý kế toán
	Võ Văn Nhị
	Phương Đông
	2012
	3
	39,000
	117,000

	27
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	Võ Văn Nhị
	Phương Đông
	2012
	3
	100,000
	300,000

	28
	Kế toán thương mại - dịch vụ
	Trần Phước
	Tài chính
	2009
	3
	99,000
	297,000

	29
	Hệ thống bài tập và 315 câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngân hàng
	Trần Thế Sao
	Kinh tế TPHCM
	2015
	3
	56,000
	168,000

	30
	GT tài chính doanh nghiệp
	Bùi Hữu Phước
	Kinh tế TPHCM
	2014
	3
	119,000
	357,000

	31
	Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
	Nguyễn Đăng Dờn
	Kinh tế TPHCM
	2014
	3
	89,000
	267,000

	32
	Hệ thống bài tập - CH trắc nghiệm nghiệp vụ NHTM
	Trần Thế Sao
	Kinh tế TPHCM
	2014
	3
	37,000
	111,000

	33
	GT tài chính doanh nghiệp Phần 1
	Nguyễn Trung Trực
	Kinh tế TPHCM
	2013
	3
	99,000
	297,000

	34
	GT tài chính doanh nghiệp Phần 2
	Nguyễn Trung Trực
	Kinh tế TPHCM
	2013
	3
	110,000
	330,000

	35
	Phân tích tài chính doanh nghiệp
	Nguyễn Kim Phượng
	Kinh tế TPHCM
	2011
	3
	68,000
	204,000

	36
	Toán tài chính
	Bùi Hữu Phước
	Phương Đông
	2012
	3
	51,000
	153,000

	37
	GT lý thuyết tài chính tiền tệ Phần 1
	Phan Thị Cúc
	Phương Đông
	2012
	3
	68,000
	204,000

	38
	GT lý thuyết tài chính tiền tệ Phần 2
	Phan Thị Cúc
	Phương Đông
	2012
	3
	85,000
	255,000

	39
	Tài chính quốc tế
	Phan Thị Cúc
	ĐHQG TPHCM
	2010
	3
	98,000
	294,000

	40
	Thanh toán quốc tế
	Nguyễn Đăng Dờn
	ĐHQG TPHCM
	2009
	3
	76,000
	228,000

	41
	Nguyên lý bảo hiểm
	Phan Thị Cúc
	Thống kê
	2008
	3
	65,000
	195,000

	42
	PP nghiên cứu kinh tế & 
viết luận văn thạc sĩ
	Đinh Phi Hổ
	Phương Đông
	2014
	3
	215,000
	645,000

	43
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	Phạm văn Dược
	Kinh tế TPHCM
	2013
	3
	63,000
	189,000

	44
	GT quản trị chiến lược & 
chính sách kinh doanh
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Phương Đông
	2013
	3
	75,000
	225,000

	45
	BT, bài giải phân tích hoạt 
động kinh doanh
	Phạm Văn Dược
	Hồng Đức
	2012
	3
	72,000
	216,000

	46
	Quản trị marketing
	Nguyễn Văn Dung
	Lao động
	2012
	3
	96,000
	288,000

	47
	Quản trị bán hàng
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2012
	3
	94,000
	282,000

	48
	Quản trị nguồn nhân lực 
(BT nghiên cứu tình huống)
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2011
	3
	84,000
	252,000

	49
	GT lập và thẩm định dự án đầu tư
	Đỗ Phú Trần Tình
	GTVT
	2011
	3
	79,000
	237,000

	50
	Quản trị chiến lược
	Nguyễn Văn Dung
	Phương Đông
	2011
	3
	82,000
	246,000

	51
	Quản trị học 
	Nguyễn Văn Dung
	Lao động
	2011
	3
	75,000
	225,000

	52
	Quản trị sản xuất và vận hành
	Nguyễn Văn Dung
	Lao động
	2010
	3
	67,000
	201,000

	53
	Thống kê trong kinh doanh và quản lý
	Nguyễn Văn Dung
	GTVT
	2010
	3
	108,000
	324,000

	54
	Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
	Mark Saunders
	Pearson Education
	2010
	3
	285,000
	855,000

	55
	GT marketing căn bản
	Nguyễn Văn Hùng
	Kinh tế TPHCM
	2013
	3
	148,000
	444,000

	56
	Thương mại điện tử
	Bùi Văn Danh
	Phương Đông
	2011
	3
	75,000
	225,000

	57
	Nghiên cứu tiếp thị
	Nguyễn Văn Dung
	Lao động
	2010
	3
	104,000
	312,000

	58
	Marketing công nghiệp
	Hồ Thanh Lan
	GTVT
	2009
	3
	78,000
	234,000

	 
	 
	 
	 
	 
	174
	 
	15,861,000


(Số tiền bằng chữ: Mười lăm triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn đồng
